
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẺT NAM
TÍNH THẢĨ BÌNH Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Số: 2 ĩ /2023/QĐ-UBND Thái Bĩnh, ngày/l^ỉháỉ7gyfỵf năm 2023

QUYET ĐỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duỵ trì hệ thống thông tin, chia sẻ,

cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản
trên địa bàn tỉnh Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ãốỉ, bể sung một sổ điều của Luật Tẻ chức Chính phủ

và Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 2019; Ẩ-
Căn cử Luật ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/20Ỉ5; ỊỊ^

\  ỊỊ?'
Cấn cứ Luật sửa đôi, bỏ sung một sô điêu của Luật Ban hành vãn bak^

quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; ^
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 thảng ỉ ỉ năm 2014;

Căn cứ Luật Kỉnh doanh bắt động sản ngày 25 thảng 11 năm 2014;
Căn cử Nghị định sỗ 44/2022/NĐ'CP ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Chỉnh

phủ về xây dựng, quản lỷ và sử dụng hệ thống thông tìn về nhà ở và thị trường bất
động sản;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số ỉ77/TTr-SXD ngày 31
tháng ỈOnãm 2023, của Sở Tư pháp tạỉ Bảo cảo thắm định sỗ 2Ỉ4/BC-STP ngày
05 tháng 9 năm 2023.

QƯYÉT ĐĨNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối họp xây dựng,

duy trì hệ thống ứiông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và ứiị
trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2, Giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, chủ trì phối họp với cơ
quan, tổ chức có liên quan ữiển khai thực hiện quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 nãm
2023 và thay thế Quyết định số 03/2018/QĐ-ƯBND ngày 30/5/2018 của ủy ban
nhân dân tĩnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo,
cung cấp, kiểm tra thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh
Thái Bình.



Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giáiii đốc các Sở; Thủ trưởng
các ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
các tô chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này./.

Nơỉ nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Cục ICiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịcli, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Báo Thái Binh; Đài PT&TH TB;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CTXDG^

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

[Ó CHỦ TỊCH

lfiiyên Quang Hưng



ƯYB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Phôi họp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin,

dữ liệu về nhà ỏ- và thị trưòng bất động sản trên địa bàn tĩnh Thái Binh
(Kèm theo Quyết định sổ /2023/QĐ-UBND ngàyÀỈ thảng/ụ năm 2023

của Uy ban nhân dân tỉnh Thái Bĩnh)

Chưo*ng I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức,

cá nhân có liên quan trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ,
cimg câp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh
Thái BhứỊ.

2. Những nội dung Idiông quy định trong Quy chế này được thực hiện
theo quy địnli tại Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính pliủ
vê việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thông thông tin về nhà ở và thị trường
bất động sản.

Điều 2. Đối tưọng áp dụng
Đối tượng áp dụng của Quy chế nàỵ là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có

liên quan đên việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông
tin, dữ liệu vê nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm:

1. Các cơ quan nhà nước gồm: Các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Ban Quản lý Khu
Kinh tê và các Khu công nghiệp tỉnh; ủy ban nhân dân huyện, Thành phố.

2. Chủ đầu tư các dự án bất động sản.
3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan gồm; Sàn giao dịch bất

động sản, tô chức Iđnh doanh dịch vụ môi giói bât động sản.
Điều 3. Nguyên tắc phối họp thực hiện chia sẻ, cung cấp thông tín, dữ

liệu vê nhà ở và thị tnròng bất động sản
1. Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

trên cơ sở chức năng, nỉiiệm vụ, quyền hạn của tùng cơ quan, tổ chức, cá nhân.
2. Việc phối họp phải kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, thống lứiất, thường xuyên.
3. Việc chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức, cá

nhân phải đảm bảo đầy đủ, chính xác theo quy định.



Đỉều 4. Nộỉ dung, thời hạn chỉa sẻ, cung cấp thông tin, dữ lỉệu về nhà
ở và thị truửng bất động sản

1. Nội dung chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và ứiỊ ữường bất
động sản gồm:

a) Số liệu ứiống kê về nhà ở quy định tại Điều 9 Nghị định số 44/2022/NĐ-CP;
b) Thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản quy định tại Điều 12 Nghị

định số 44/2022/NĐ-CP; '
c) Thông tin, dữ liệu về giao dịch chuyển nhượng, mua bán bất động sản

quy định tại Điều 13 Nghị định số 44/2022/NĐ-CP;
d) Số liệu thống kê về thị trường bất động sản quy định tại Điều 14 Nghị

định SỐ 44/2022/NĐ-CP.
2. Thời hạn chia sẻ, cung cấp ứiông tin, dữ liệu
a) Thời hạn gửi thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trưcmg bất động sản về

Sở Xây dựng theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 19 Chương III Nghị định
số 44/2022/^-CP. Cụ thể:

- Định kỳ hàng quý: ừước ngày 10 tháng cuối cùng của quý báo cáo;
- Định kỳ hàng nãm: trnớc ngày 10 tháng cuối cùng của năm báo cáo;
b) Thời hạn chốt số liệu: 05 ngày trước ngày thực hiện báo cáo.
Điều 5. Hình thức phối hợp chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà

ở và thị trường bất động sản
1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 2 Quy chế này có

ừách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu bằng vãn bản và bằng tệp dữ liệu điện tủ"
theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo tại Nghị địrứi số
44/2022/NĐ-CP và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của nội dung,
thông tin, dữ liệu đã cung cấp.

2. Địa chỉ nơi nhận thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản:
Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình, số 138, đường Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố
Thái Bình, tỉnh Thái Bình; qua hệ ứiống Mạng văn phòng điện tử liên tíiông tỉnh
Thái Bình; qua địa chỉ email soxaydung@thaibinh.gov.vn.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THẺ

Điều 6. Xây dựng, duy trì hệ thống thông tín về nhà ỏ* và thị trường
bất động sản

1. Sở Xây dựng chủ trì xây dựng, duy trì hệ thống ứiông tin; định kỳ tiếp
nhận các thông tin, dữ liệu do các cơ quan, tổ chức, cá nhân chia sẻ, cung cấp theo
quy định để tích họp vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và ứiị trường bất động sản trên
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địa bàn tỉiili Thái Bìnla tại cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị
trường bất động sản (địa chỉ website http://www.batdongsan.xavdung.gov.vn')

2. Sở Xây dựng đề xuất, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu thập,
cập nỉiật bô sung các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên
địa bàn tỉnh Thái Bình phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, phát triển kinh tế -
xã hội và tô chức thực hiện khi được chấp thuận.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 2 Quy chế này có
trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trương bất động
sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 7. Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ diệu về nhà ỏ* và thị trưòng
bất động sản

1. Sở Xây dựng:

Cung cấp các thông tin, dữ liệu theo quy định tại Iđioản 4 Điều 18 Nghị
định số 44/2022/NĐ-CP.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu ứieo quy định tại Idioản 5 Điều 18

Nghị định số 44/2022/^ÍĐ-CP.
3. Sở Kẹ hoạch và Đầu tư:
Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

(FDI) vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc khu vực nằm ngoài Khu Kinh
tế và các Khu công nghiệp hoặc Idiu vực giáp ranh nằm cả trong và ngoài Khu
kinh tê trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Ichoản 6 Điều 18 Nghị định số
44/2022/NĐ-CÌP. * ,

4. Cục Thuế tỉnh:
Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu quy định tại khoản 7 Điều 18 Nghị

định số 44/2022/NĐ-CR
5. Cục Thống kê tỉnh:
Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về số liệu, kết quả, báo cáo của các

chương trình điều tra, thống kê về nhà ở trên địa bàn tỉnh (số lượng và diện tích
nhà ở, dân sô Idiu vực đô thị, nông thôn) về Sở Xây dựng chậm nhất là 15 ngày,
kể từ Ichi các kết quả điều tra, thống kê được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Ban quản lý Khu Kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh:
- Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

(FDI) vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản thực hiện trong Khu Kinh tế và các
Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Nghị định
số 44/2022/ík)-CP.

- Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về các dự án phát triển nhà ở thuộc
thẩm quyền chấp thuận chủ trưooig đầu tư của Ban quản lý Khu Kinh tế và các
Khu công nghiệp tỉnh.



- Định kỳ theo quý phối họp với Sở Xây dựng gửi văn bản đến các Chủ
đâu tư dự án phát triên nhà ở trong Khu kinh tê và các Chủ đâu tư dự án đâu tư
phát triến kết cấu hạ tầng kliu công nghiệp đề nghị cung cấp thông tin, dữ liệu về
dự án bât động sản theo quy định khoản 9 Điều 18 Nghị định số 44/2022/NĐ-
CP. Văn bản Chủ đầu tư cung cấp ứiông tin, dữ liệu gửi về Sở Xây dựng và Ban
quản lý Khu Kinh tế và các Khu Công nghiệp tỉnh để quản lý theo quy định.

7. ủy ban nhân dân cấp huyện:
- Cung cấp thông tin, dữ liệu theo quy định tại Idioản 8 Điều 18 Nghị định số

44/2022/NĐ-CP.

- Định kỳ theo quý cung cấp thông tin, dữ liệu về các dự án đàu tư hạ tầng
kỹ thuật Idiu dân cư, khu đô thị thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư
của câp huyện.

- Định kỳ theo quý phối hợp với Sở Xây dựng gửi vãn bản đến các Chủ
đầu tir dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đề nghị cung cấp thông
tin, dữ liệu vê dự án bất động sản theo quy định Ichoản 9 Điều 18 Nghị định số
44/2022/NĐ-CP. Văn bản Chủ đầu tư cung cấp thông tin, dữ liệu gửi về Sở Xây
dựng và Úy ban nhân dân huyện, Thành phố đế quản lý theo quy định.

8. Chủ đầu tư dự án bất động sản:
Cung cấp thông tin, dữ liệu theo quy định Idioản 9 Điều 18 Nghị định số

44/2022/NĐ-CP.

9. Sàn giao dịch bất động sản:
Cung cấp thông tin, dữ liệu theo quy định tại khoản 10 Điều 18 Nghị định

số 44/2022/NĐ-CP.

Chu'0*ng ni
TÔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Xây dựng
1. Tham mưu giúp ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện trách nhiệm quy định

tại Điều 28 Nghị định số 44/2022/NĐ-CP.
2. Tổ chức vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động

sản trên địa bàn tỉnh Thái Bìnli.

3. Chủ trì, phối họp vói các đơn vị liển quan thu thập các thông tin liên
quan đến nlià ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận các thông
tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh do cơ quan,
tổ chức, cá nhân chia sẻ, cung cấp.

4. Chia sẻ, cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu
cầu khai thác, sử dụng thông tin theo quy định của pháp luật.

5. Công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh
Thái Bình, gửi báo cáo về Bộ Xây dựng theo quy đỊnh.



6. Xây dụTig báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch điều tra, thu thập, cập
nhật thông tin vê nhà ở và thị tmờng bât động sản ứên địa bàn tỉnh trong kế
hoạch, nhiệm vụ của Sở Xây dựTig và tổ chức thực hiện sau lchi được chấp thuận.

7. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản,
ve việc thực hiện chế độ cung cấp thông tin, dữ liệu đưọ'c quy định tại Nghị định
số 44/2022/NĐ-CP.

8. Công bố các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Nghị định
số 44/2022/NĐ-CP trên cổng thông tin điện tử do đơn vị quản lý;

9. Chủ trì, phối họp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện việc tổng
họp, tính toán các chỉ tiêu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa
bàn tỉnh theo quy định tại Điều 9 và Điều 14 của Nghị định số 44/2022/NĐ-CP
để tổng họp báo cáo Bộ Xây dựng và ủy ban nhân dân tỉnh.

10. Tổ chức lập kế hoạch, dự toán kinli phí để điều tra, thu thập thông tin
phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trườiig bất động sản; quản lý,
vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương;
xây dựng, công khai và tích họp thông tin quy hoạch vào hệ thống thông tin về
nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Tài chính thẩm định.

Điều 9. Trách nhiệm, quyền hạn của các co* quan, tổ chức, cá nhân có
licn quan

1. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nliân có liên quan đến việc
xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà
ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh quy định tại Điều 2 Quy chế này
thực hiện trách nliiệm, quyền hạn quy định tại Điều 29 Nghị định số
44/2022/TsE)-CP

2. Sở Tài chínli: Thẩm định dự toán kinh phí để điều tra, thu thập thông
tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị truò"ng bất động sản; quản lý,
vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương;
xây dựng, công Ichai và tích hợp thông tin quy hoạch vào hệ thống thông tin về
nhà ở và thị trưòng bất động sản trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng lập; cân đối,
đề xuất, trình ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho sỏ" Xây dựng theo quy
định pháp luật hiện hành.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, quản lý
và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn
tỉnh Thái Bình có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, trường họp có phát sinh Idió Ichãn, vướng
mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản áiili đến Sở Xây dựng đế
tổng hợp trình ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.




